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MÔN THI : MKT 360 (A-C) Học kỳ : 1

Thời gian : 07h30 - 23/10/2024   -   Phòng thi 211  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204751711 Lê Thị An MKT 360 A K28QTD

2 27202241869 Võ Thị Kiều Anh MKT 360 A K27QTM

3 27202727988 Hoàng Trần Châu Anh MKT 360 A K28QNT

4 27202738992 Lê Phương Anh MKT 360 A K27QNT

5 28204752487 Lê Trúc Anh MKT 360 A K28QTD

6 27202735193 Hoàng Thị Thanh Bình MKT 360 A K27QNT

7 27202720600 Nguyễn Thị Phương Chi MKT 360 A K27QNT

8 28219439711 Nguyễn Thế Đại MKT 360 A K28QTD

9 27202438860 Phạm Thị Duyên MKT 360 A K27QNT

10 27202702622 Hà Thị Thùy Duyên MKT 360 A K27QNT

11 27202240162 Nguyễn Thị Giang MKT 360 A K27QNT

12 27202253705 Phạm Thị Ngọc Hân MKT 360 A K27QTM NỢ HP

13 27203302735 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh MKT 360 A K27QNT

14 27212739405 Nguyễn Xuân Hiền MKT 360 A K27QNT

15 27212743996 Châu Ngọc Công Hiếu MKT 360 A K27QNT

16 27212231805 Bùi Xuân Hoàng MKT 360 A K27QTM

17 27202128483 Nguyễn Thị Quỳnh Hương MKT 360 A K27QTM

18 27212753946 Nguyễn Vũ Minh Hương MKT 360 A K27QNT

19 28204602021 Nguyễn Lam Khánh MKT 360 A K28QTM

20 27202741859 Đào Khánh Ly MKT 360 A K27QNT

21 27204752812 Trương Thị Hạ Ly MKT 360 A K27QNT

22 27213123372 Võ Khánh Ly MKT 360 A K27QNT

23 27202147321 Nguyễn Thị My My MKT 360 A K27QNT

24 27202702678 Võ Thị Diễm My MKT 360 A K27QNT

25 27212802681 Phan Hà My MKT 360 A K27QTD NỢ HP

26 27202700806 Lê Thị Kim Ngân MKT 360 A K27QNT

27 27202741914 Nguyễn Hoàng Thu Ngân MKT 360 A K27QNT

28 28204345807 Hồ Thị Hiếu Ngân MKT 360 A K28QNT
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2/4

MÔN THI : MKT 360 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 23/10/2024   -   Phòng thi 404  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202700535 Nguyễn Thị Bích Ngọc MKT 360 A K27QNT

2 27202729640 Nguyễn Thị Ngọc MKT 360 A K27QNT

3 28214603512 Nguyễn Bá Nguyên MKT 360 A K28QTM

4 27202745901 Trần Bình Nhân MKT 360 A K27QNT

5 27212702603 Nguyễn Phan Uyển Nhi MKT 360 A K27QNT

6 27202702439 Vũ Thị Kiều Nhung MKT 360 A K27QNT

7 27202702868 Đỗ Thị Thu Phương MKT 360 A K27QNT

8 27203138827 Nguyễn Thị Thảo Phương MKT 360 A K27QNT

9 28206554284 Huỳnh Thị Mai Phượng MKT 360 A K28QTD

10 27212250383 Trần Nhất Quyết MKT 360 A K27QTM

11 27202642996 Nguyễn Khánh Quỳnh MKT 360 A K27QNT

12 27202851114 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh MKT 360 A K27QTD

13 27212702523 Phan Khánh Quỳnh MKT 360 A K27QNT

14 28214652942 Hồ Văn Thái MKT 360 A K28QTM

15 27212242948 Phạm Nguyễn Viết Thắng MKT 360 A K27QTM

16 27202742375 Phạm Thị Thu Thảo MKT 360 A K27QNT

17 27212701899 Trần Lê Phương Thảo MKT 360 A K27QNT
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MÔN THI : MKT 360 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 23/10/2024   -   Phòng thi 405  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212724112 Phạm Hoàng Phú Thịnh MKT 360 A K28QNT

2 27202102029 Võ Lê Hoài Thương MKT 360 A K27QNT

3 27202851135 Trần Thị Thùy Trang MKT 360 A K27QTD

4 28204748045 Trần Đặng Hoàng Trang MKT 360 A K28QNT

5 26202733539 Nguyễn Ngọc Thùy Trinh MKT 360 A K26QNT NỢ HP

6 28204605765 Nguyễn Ngọc Thanh Tú MKT 360 A K28QTM

7 27202727016 Nguyễn Thị Tường Vi MKT 360 A K27QNT

8 27202146566 Nguyễn Thảo Vy MKT 360 A K27QNT

9 28206747736 Lê Thị Như Ý MKT 360 A K28QTM

10 28204953955 Ngô Huỳnh Kim Ánh MKT 360 C K28QNT

11 27202746893 Nguyễn Thị Ngọc Diễm MKT 360 C K27QNT

12 28204342289 Võ Thị Diệu MKT 360 C K28QNT

13 28204644635 Dương Thị Mỹ Dung MKT 360 C K28QTM

14 28204501730 Hồ Mỹ Duyên MKT 360 C K28QTD

15 27212247104 Nguyễn Trần Quang Hà MKT 360 C K27QTM

16 28204704742 Bùi Thị Mỹ Hạ MKT 360 C K28QTD

17 27212240878 Võ Hồng Hiệp MKT 360 C K27QTM

18 28214425119 Võ Phước Hiệu MKT 360 C K28QTD

19 28217303675 Nguyễn Đức Hoàng MKT 360 C K28QNT

20 28204953962 Lê Thị Thanh Hương MKT 360 C K28QNT

21 28204322527 Lê Thị Thanh Huyền MKT 360 C K28QTD

22 27202231564 Võ Nhật Linh MKT 360 C K27QTM

23 27202838784 Trần Thị Hoài Linh MKT 360 C K27QTD

24 28204743180 Lê Tống Khánh Linh MKT 360 C K28QTD

25 28214337144 Hồ Nhật Long MKT 360 C K28QNT

26 27202752848 Nguyễn Thị Xuân Mai MKT 360 C K27QNT

27 28205105378 Hoàng Trà My MKT 360 C K28QTD
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MÔN THI : MKT 360 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 23/10/2024   -   Phòng thi 501  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202745477 Lê Bảo Ngân MKT 360 C K27QNT

2 27202746352 Lê Thị Bảo Ngọc MKT 360 C K27QNT

3 27202743827 Lê Thị Thảo Nguyên MKT 360 C K27QNT

4 28204651672 Hồ Phạm Hạnh Nguyên MKT 360 C K28QTM

5 26217120460 Nguyễn Trương ThànhNhân MKT 360 C K26QTD

6 28204327474 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 360 C K28QNT

7 28206800004 Bùi Hạnh Nhi MKT 360 C K28QTD

8 27202839658 Đinh Thị Quỳnh Như MKT 360 C K27QTD

9 27202850292 Nguyễn Thị Quỳnh Như MKT 360 C K27QTD

10 28204351237 Trần Thị Ngọc Như MKT 360 C K28QNT

11 28204737443 Dương Thị Quỳnh Như MKT 360 C K28QTD

12 28204648513 Nguyễn Phi Nhung MKT 360 C K28QTM

13 27202843396 Nguyễn Thị Kim Oanh MKT 360 C K27QTD

14 28214324844 Nguyễn Trần Quyết MKT 360 C K28QNT

15 28200247174 Lê Thị Như Quỳnh MKT 360 C K28QTD

16 28204706838 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh MKT 360 C K28QTD

17 28214702240 Lê Công Thịnh MKT 360 C K28QTD

18 28204303595 Nguyễn Ngọc Anh Thư MKT 360 C K28QNT

19 28204746366 Ngô Thị Thương MKT 360 C K28QTD

20 28211138335 Nguyễn Văn Thành Tín MKT 360 C K28QNT

21 28204354851 Phan Trần Linh Trang MKT 360 C K28QNT

22 27202727274 Hoàng Thị Tú Trinh MKT 360 C K27QNT

23 27202851138 Phan Trần Tú Trinh MKT 360 C K27QTD

24 27212845277 Nguyễn Bạch Ánh Tuyết MKT 360 C K28QTD

25 27202702777 Trần Thị Tường Vân MKT 360 C K27QNT

26 28204420216 Nguyễn Thị Thảo Vi MKT 360 C K28QTD
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